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QUYẾT ĐỊNH

Về một số chủ trương, biện pháp quản lý và

điều hành ngân sách địa phương năm 2006

––––––

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật NSNN (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 16/12/2002;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 06/6/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 1194/QĐ-TTg ngày 09/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ về giao dự toán NSNN năm 2006; Quyết định số 4060/QĐ-BTC ngày 10/11/2005 của Bộ Tài chính về giao dự toán thu, chi NSNN năm 2006; Thông tư số 100/2005/TT-BTC ngày 17/11/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điểm về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước;

Trên cơ sở mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và những quan điểm, chủ trương xây dựng dự toán thu, chi NSĐP năm 2006 đã được Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh thông qua;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Về phân bổ và giao dự toán NSĐP năm 2006

Năm 2006 là năm cuối trong thời kỳ ổn định ngân sách địa phương (2004-2006) và cũng là năm đầu thực hiện kế hoạch 5 năm 2006-2010, do vậy việc phân bổ và giao dự toán năm 2006 phải căn cứ quy định của Luật NSNN, các Luật thuế sửa đổi, bổ sung, các Nghị định, Chỉ thị, Thông tư của Chính phủ, Bộ Tài chính, các văn bản khác có liên quan và dựa trên nguyên tắc như sau:

1-Về giao dự toán thu NSNN:

- Căn cứ dự toán thu NSNN được Chính phủ và Bộ Tài chính giao, UBND tỉnh trình HĐND giao tăng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ 3-5% so với dự toán chính phủ giao.

Trên cơ sở quyết định giao dự toán thu NSNN của UBND tỉnh, UBND cấp huyện, xã, trình HĐND cùng cấp giao dự toán thu NSNN trên địa bàn đảm bảo mức phấn đấu cao hơn tối thiểu 3-5% mức dự toán thu UBND tỉnh giao.

- Việc giao dự toán thu NSNN phải dựa trên cơ sở đánh giá đầy đủ kết quả thực hiện thu ngân sách năm 2005 và giai đoạn 2001-2005; Căn cứ các luật thuế, các chế độ chính sách thu; mức tăng trưởng kinh tế của từng ngành, từng lĩnh vực, khả năng phát triển sản xuất kinh doanh, dịch vụ cụ thể của các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh; yêu cầu thực hiện các biện pháp chống thất thu, gian lận thương mại, chống nợ đọng thuế.

2- Về phân bổ và giao dự toán chi NSĐP:

Thực hiện phân bổ dự toán chi NSĐP năm 2006 phù hợp với chế độ, định mức chi tiêu và khối lượng, nhiệm vụ được giao; tập trung kinh phí bố trí cho những nhiệm vụ quan trọng chủ yếu, triệt để tiết kiệm, chống lãng phí. Phân bổ và giao dự toán đảm bảo thực hiện đầy đủ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội cũng như nhiệm vụ chính trị được giao của từng ngành, đơn vị và ở mỗi cấp chính quyền, không bỏ sót nhiệm vụ. 

2.1- Phân bổ, giao dự toán chi đầu tư phát triển:


Phân bổ và giao dự toán chi đầu tư XDCB phải thực hiện đúng quy định về quản lý vốn đầu tư XDCB, đồng  thời phải đảm bảo yêu cầu chủ yếu sau: 

a/ Cấp tỉnh: 

- Bố trí vốn đối ứng cho các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA và dự án Bộ, ngành trên địa bàn.

- Bố trí hoàn trả các khoản nợ đến hạn (cả gốc và lãi), bao gồm: các khoản vay tín dụng ưu đãi thực hiện chương trình kiên cố hoá kênh mương, giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng làng nghề, hạ tầng thuỷ sản; các khoản tạm ứng vốn nhàn rỗi Kho bạc nhà nước Trung ương, các khoản tạm ứng ngân sách Trung ương, các khoản ngân sách Trung ương đã ứng trước phải thu hồi vào dự toán ngân sách năm 2006 .

- Bố trí vốn thực hiện những dự án quan trọng, dự án đã hoàn thành đưa vào sử dụng và các dự án chuyển tiếp.

- Sau khi bố trí cho các nhiệm vụ nêu trên mới bố trí khởi công mới các công trình có đủ thủ tục đầu tư và trên cơ sở nguồn vốn đảm bảo, và vốn chuẩn bị đầu tư.

Riêng đối với những chương trình, dự án, nhiệm vụ thực hiện từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách trung ương, phải thực hiện bố trí theo đúng mục tiêu, dự toán được giao.

b/Cấp huyện, xã:

- Căn cứ nguồn ngân sách cấp huyện, xã được hưởng từ tỷ lệ (%) phân chia tiền sử dụng đất; Nguồn ngân sách tỉnh bổ sung có mục tiêu để thực hiện các chương trình mục tiêu trên địa bàn; Nguồn phấn đấu tăng thu được để lại đầu tư theo quy định và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

 UBND các cấp trình HĐND cùng cấp, trên cơ sở nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn bố trí tập trung vào những dự án đã hoàn thành hoặc dự án chuyển tiếp do UBND cấp huyện làm chủ đầu tư; ưu tiên bố trí vốn đối ứng cho các dự án thuộc cấp huyện quản lý, và trả nợ những công trình hoàn thành nhưng chưa đủ nguồn thanh toán. 

 Đối với những chương trình, dự án, nhiệm vụ thực hiện từ nguồn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách tỉnh, phải thực hiện bố trí theo đúng mục tiêu, dự toán được giao.

2.2- Phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên, bao gồm: chi sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể ... (kể cả chi cải cách tiền lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 ngày 14/12/2004 của Chính phủ):

- Đối với lĩnh vực giáo dục - đào tạo và dạy nghề, lĩnh vực khoa học công nghệ UBND các cấp phân bổ và giao dự toán chi ngân sách năm 2006 cho các cơ quan đơn vị không được thấp hơn mức cấp trên giao.

- Đối với lĩnh vực chi sự nghiệp kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, quản lý Nhà nước, Đảng, Đoàn thể: 

+ Căn cứ các chế độ, định mức chi tiêu được cấp có thẩm quyền quyết định; xác định những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, các chế độ chính sách mới ban hành của Trung ương và của tỉnh; kết quả thực hiện Nghị định 10/2002/NĐ-CP; Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

+ Căn cứ yêu cầu thực tế của từng đơn vị và từng huyện, thành, thị và căn cứ chỉ tiêu giao của Bộ Tài chính, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh quyết định phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị thuộc ngân sách cấp tỉnh; tổng thu, tổng chi và số bổ sung từ ngân sách cấp tỉnh cho ngân sách huyện (bao gồm cả ngân sách cấp xã). UBND cấp huyện, xã trình HĐND cùng cấp quyết định phân bổ và giao dự toán cho các cơ quan đơn vị thuộc cấp mình đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và nhiệm vụ được giao của từng cơ quan đơn vị.

- Phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên đảm bảo kinh phí thực hiện các chế độ chính sách, các nhiệm vụ mới ban hành đã được Chính phủ quyết định từ nguồn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu cho địa phương và nguồn cân đối ngân sách địa phương theo quy định: Kinh phí hoạt động Đảng cơ sở theo quyết định 84/QĐ-TW ngày 1/10/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kinh phí khám chữa bệnh cho người nghèo theo chuẩn nghèo mới theo Quyết định số 170/2005/QĐ-TTg ngày 8/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ; Kinh phí khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 tuổi theo luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em; Kinh phí thực hiện Pháp lệnh dân quân tự vệ...

2.3- Phân bổ, giao dự toán chi thường xuyên đảm bảo kinh phí thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 ngày 14/12/2004 của Chính phủ; Đối với ngân sách các cấp đảm bảo thực hiện cơ chế tài chính tạo nguồn cải cách tiền lương năm 2006 theo Thông tư số 89/2005/TT-BTC ngày 13/10/2005 của Bộ Tài chính. Cụ thể :

a. Về nguồn kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung và điều chỉnh phụ cấp. Bao gồm: 

- Nguồn tiết kiệm 10% chi thường xuyên (không kể các đơn vị sự nghiệp có thu thực hiện cơ chế tài chính theo Nghị định 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ) của các đơn vị dự toán thuộc các cấp ngân sách. 

- Nguồn thu sự nghiệp tối thiểu 40% theo chế độ quy định (riêng ngành y tế 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất) của các cơ quan quản lý hành chính Nhà nước có nguồn thu và các đơn vị sự nghiệp.

- Ngân sách các cấp sử dụng 50% tăng thu ngân sách địa phương dự toán năm 2006 so dự toán năm 2005 được HĐND giao (không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) để thực hiện cải cách tiền lương và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo các Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 và Nghị định số 119/2005/NĐ-CP ngày 13/10/2005 của Chính phủ.

- Số kinh phí còn dư sau khi đảm bảo nhu cầu kinh phí thực hiện Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ trong năm 2006 (nếu có) từ các nguồn: 50% tăng thu ngân sách (không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) dự toán năm 2006 so dự toán năm 2005 được HĐND giao; 50% tăng thu ngân sách (không kể số tăng thu từ nguồn thu tiền sử dụng đất) thực hiện năm 2005 so dự toán năm 2005 được HĐND giao; 10% tiết kiệm chi thường xuyên; 40% số thu sự nghiệp được để lại theo chế độ quy định (riêng ngành y tế 35%, sau khi trừ chi phí thuốc, máu, dịch truyền, hoá chất) của các cơ quan đơn vị sau khi đã trừ đi số đã sử dụng để thực hiện tiền lương tăng thêm theo mức lương tối thiểu quy định tại Nghị định số 03/2003/NĐ-CP ngày 15/01/2003 và hệ số lương quy định tại Nghị định 25/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ; nguồn để thực hiện tiền lương tăng thêm năm 2005 chưa sử dụng hết chuyển sang; số dự kiến đã bố trí hỗ trợ từ ngân sách cấp trên trong năm 2006 để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị định số  204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

b. Sau khi thực hiện từ các nguồn nêu trên mà không đủ nguồn, ngân sách cấp tỉnh sẽ hỗ trợ đảm bảo nguồn thực hiện cải cách tiền lương năm 2006. Trường hợp nguồn thực hiện cải cách tiền lương xác định theo các quy định trên của đơn vị dự toán ngân sách các cấp và ngân sách các cấp chính quyền lớn hơn nhu cầu chi thực hiện cải cách tiền lương theo quy định, tiếp tục chuyển nguồn này sang năm sau để tạo nguồn cải cách tiền lương, không sử dụng cho các mục tiêu khác.

2.4- Bố trí dự phòng ngân sách các cấp chính quyền địa phương theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước, không thấp hơn mức dự phòng được UBND cấp trên giao, để chủ động đối phó với thiên tai lũ lụt, dịch bệnh và sử lý những nhiệm vụ cấp bách phát sinh ở địa phương.

2.5- Trong quá trình quyết định phân bổ dự toán thu, chi ngân sách, trường hợp Hội đồng nhân dân quyết định dự toán thu ngân sách cao hơn mức cấp trên giao, thì dự toán chi tăng thêm tương ứng (không kể tăng chi từ nguồn thu tiền sử dụng đất) dành tối thiểu 50% thực hiện cải cách tiền lương; phần còn lại  thực hiện những nhiệm vụ, chế độ, chính sách quan trọng phát sinh trong năm và xử lý thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản theo chế độ quy định.

3- Về thời gian phân bổ và giao dự toán:

Căn cứ vào dự toán đã được Chính phủ và UBND cấp trên giao, UBND các cấp chính quyền tổ chức phân bổ và giao dự toán cho các đơn vị thuộc cấp mình và xác định mức bổ sung cho ngân sách cấp dưới, trình HĐND cùng cấp đảm bảo thời gian quy định của Luật ngân sách nhà nước.

Điều 2. Một số biện pháp  tổ chức quản lý và điều hành NSĐP.

1- Tổ chức quản lý thu:

- UBND các cấp tăng cường công tác chỉ đạo các cơ quan thuế, Hải quan và các cơ quan có trách nhiệm thu tổ chức thu ngân sách theo đúng chế độ chính sách của Nhà nước, các luật thuế mới đựơc sửa đổi, bổ sung (thuế GTGT, thuế TNDN và thuế TTĐB) đẩy mạnh cải cách hành thu, hiện đại công tác quản lý thu cả về phương pháp quản lý và thủ tục quản lý, áp dụng rộng rãi tin học để nâng cao hiệu quả quản lý thuế nhằm thu đúng, thu đủ kịp thời các khoản thu vào NSNN.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn đối tượng nộp thuế để mọi tổ chức cá nhân hiểu rõ chính sách thuế, các quy trình nghiệp vụ tính thuế, kê khai thuế và nộp thuế.

- Tăng cường sự phối kết hợp đồng bộ giữa các ngành, giữa ngành với cấp nhằm quản lý chặt chẽ nguồn thu phát sinh trong tất cả các lĩnh vực nhất là lĩnh vực quản lý đất đai, quản lý thu đối với lĩnh vực thuế công thương nghiệp.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, thủ tục hải quan, tạo điều kiện thuận lợi, môi trường thông thoáng cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hoá tập trung thu nộp thuế trên địa bàn; Mặt khác tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, thực hiện công tác kiểm tra sau thông quan nhằm phát hiện ngăn chặn và xử lý kịp thời các vụ vi phạm chính sách thuế.

2- Về quản lý, điều hành ngân sách:

2.1- Tổ chức điều hành dự toán:

- Ngân sách các cấp thực hiện vượt thu ngân sách cấp mình được hưởng so với dự toán Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp trên giao, sử dụng tối thiểu 50% (không bao gồm số thu tiền sử dụng đất) để tăng nguồn thực hiện cải cách tiền lương; 50% còn lại để thực hiện những nhiệm vụ, chế độ, chính sách quan trọng phát sinh trong năm, phòng chống khắc phục thiên tai, phòng chống dịch bệnh và xử lý thanh toán nợ khối lượng xây dựng cơ bản theo chế độ quy định.

- Trường hợp số thu ngân sách từng cấp chính quyền không đạt dự toán. UBND xây dựng phương án điều chỉnh giảm chi tương ứng, tập trung cắt giảm hoặc giãn, hoãn những nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết báo cáo Thường trực HĐND cùng cấp xem xét và quyết định và báo cáo HĐND kỳ họp gần nhất.

- Trên cơ sở dự toán chi ngân sách được giao, các cấp, các ngành thực hiện điều hành chi đúng theo dự toán, thực hiện kịp thời và đầy đủ việc kiểm soát chi theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước. Chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan phối hợp với cơ quan tài chính thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện các chế độ chính sách, đảm bảo chính sách chế độ thực hiện đúng đối tượng và có hiệu quả nhất là các chính sách liên quan đến việc thực hiện các chính sách xoá đói giảm nghèo...

- Trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện thí điểm ngân sách đầu tư góp vốn cổ phần đối với một số doanh nghiệp làm ăn có hiệu quả, nhằm thực hiện chính sách nuôi dưỡng nguồn thu, tạo nguồn thu ổn định lâu dài cho NSNN.

2.2- Về thủ tục cấp phát, thanh toán ngân sách:

- Đối với lĩnh vực đầu tư XDCB: 

+ Hàng tháng, căn cứ vào nguồn thu, kế hoạch chi ngân sách, Sở Tài chính chuyển vốn sang Kho bạc nhà nước tỉnh, KBNN tỉnh căn cứ khối lượng thực hiện giải ngân cho từng dự án theo tiến độ. 

+ Đối với một số các công trình trọng điểm có tính chất cấp bách phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương, các công trình khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra, các công trình sử dụng nguồn vốn vay, vốn tạm ứng từ NSTW, căn cứ vào quyết định của UBND tỉnh và khối lượng hoàn thành, Sở Tài chính thực hiện chuyển vốn sang KBNN tỉnh theo từng danh mục công trình và hạng mục công trình.

+ Các công trình, dự án có vốn đầu tư từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, Sở Tài chính căn cứ vào kết quả thu nộp tiền đấu giá đất vào ngân sách, thực hiện chuyển vốn cho các danh mục công trình và dự án theo kế hoạch.

- Đối với lĩnh vực chi thường xuyên: 

Để tăng cường chủ động cho các đơn vị sử dụng ngân sách, giảm thủ tục hành chính, từ năm 2006 thực hiện quản lý điều hành ngân sách theo dự toán năm được giao. Căn cứ vào dự toán năm được giao, đơn vị sử dụng ngân sách thực hiện rút dự toán chi theo chế độ, định mức chi tiêu ngân sách đã được các cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiến độ, khối lượng thực hiện nhiệm vụ; đảm bảo nguyên tắc:

+ Các khoản chi thanh toán cá nhân (lương, phụ cấp lương, trợ cấp xã hội...) đảm bảo thanh toán theo mức được hưởng hàng tháng.

+ Các khoản chi thường xuyên khác còn lại được thực hiện thanh toán theo tiến độ, khối lượng thực hiện theo chế độ quy định. Trường hợp phát sinh các khoản chi cần thiết vượt mức dự kiến theo quý được giao từ đầu năm nhưng vẫn trong phạm vi dự toán ngân sách năm được giao thì Kho bạc Nhà nước vẫn thực hiện chi cho đơn vị và định kỳ tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính cùng cấp.

+ Đối với ngân sách Đảng các cấp, cơ quan tài chính thực hiện cấp phát bằng hình thức lệnh chi tiền theo quy định. 

+ Bỏ quy định về việc đơn vị dự toán ngân sách các cấp, đơn vị sử dụng ngân sách lập nhu cầu chi ngân sách quý quý định tại điểm 2.2, mục 2, Phần IV Thông tư số 59/2003/TT-BTC ngày 23/6/2003 của Bộ Tài chính.

Điều 3. Thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tổ chức thực hiện công khai tài chính Nhà nước:

1- Các cấp các ngành thực hiện đầy đủ các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí theo các quy định tại Luật phòng chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm chống lãng phí đã được Quốc hội thông qua. Quản lý chặt chẽ các kkoản chi tiêu mua sắm trang thiết bị đắt tiền, chi hội nghị tiếp khách, sử dụng điện thoại... theo đúng chế độ tiêu chuẩn định mức quy định đồng thời tổ chức xử lý kịp thời đầy đủ những tồn tại, sai phạm được phát hiện qua công tác kiểm tra, thanh tra, kiểm toán; làm rõ trách nhiệm của từng tổ chức cá nhân và thực hiện chế độ trách nhiệm đối với thủ trưởng đơn vị sử dụng NSNN.

2- Thực hiện chế độ công khai NSNN các cấp, các đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được NSNN hỗ trợ, các dự án XDCB có sử dụng vốn ngân sách, các doanh nghiệp nhà nước, các quỹ có nguồn gốc từ NSNN, các khoản đóng góp của nhân dân... góp phần thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở theo đúng Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

Căn cứ dự toán NSNN được Thủ tướng Chính phủ và UBND cấp trên giao, trên cơ sở những biện pháp tổ chức quản lý và điều hành ngân sách đã nêu trong quy định này, các sở ban ngành, UBND các huyện thành thị và xã, phường, thị trấn phải xây dựng thành chương trình và đề ra các biện pháp thực hiện đầy đủ nhiệm vụ dự toán NSĐP năm 2006. Quản lý có hiệu quả, đúng mục đích các nguồn vốn có nguồn gốc từ NSNN.

Điều 5. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; Thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, các chủ dự án, Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị và đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện./.
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